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N g u y ễn  Vãn I)ung

TêII riêng được coi là một thành tô 
rong hộ thông từ xưng hô; nó được sứ 
lụng dỏ gọi và chi ra những người tham’ 
£ia hội thoại (Kerbrat-Orecchioni: 1992). 
rheo Braun (dẫn theo Kerbrat-Oroechioni: 
1994), tôn riêng nằm trong nhóm các lừ hô 
gọi (phân biệt với các đại tư hò gọi cỏ cùng 
'hức nãng như từ chi gia tộc (VI) bố mẹ), 
hi nghề nghiệp (VD bác sì. thay, cò, 

v.v...).

Tên riêng bao gồm hai yếu tô: họ 
inom). tên (prénom); yêu tò thứ ba, tên  
clệm (nom intercalaire), là yếu tố không 
bắt. buộc.

Tên riêng mang dặc thù cùa mồi dàn 
lộc. mỏi nền vàn hỏa. Đỏ dạy và học tốt 
ngoại ngữ phải nắm vừng hệ thống tên 
néng cúa nước mà mình học tiếng nêu 
không nhiều khi sẽ dẫn đến hiểu lam hoặc 
nghiêm trọng hơn nửa là đôi tượng giao 
liếp sê không biết là mình nói đến ai và chi 
ra ni trong giao tiếp.

Thuật ngữ tôn riêng mà chúng tôi 
(lùng trong nghiên cứu này lò các lén riêng 
dùng chì người một cách chính thức, lã tôn 
dược khai trong giấy khai sinh: bí danh,
1)UÍ danh, biệt danh, không năm trong 
nghiên cứu của chủng tôi

Chức n a n g  cua  tê n  r iên g

Theo Silỉlot (1987), tôn riông là yếu tỏ 
dùng dê nhận dạng (idonlificateur) và đỏ 
chi ra các đòi tượng giao tiêp (désignateur). 
Tên riêng C'ó nhiều chức nâng tuy nhiên 
các nhà ngón ngử học Pháp thông nhất đưa 
ra hai chức nâng diên hinh nhất của tên 
riêng là chức nAng nhận dạng và chức 
Iìáng xã hội nhám phàn biệt các cá thế 
trong cộng đổng (xem Langages sô 66).

Chức n:\HK nhặn dạng nhãm biệt lập 
các cá thê. Tuy n h i ê n  vi số lượng họ và tôn 
trong một sỏ xã hội ròn hạn chê nên sô 
trường hợp các ra thô trùng tôn hoặc trùng 
họ còn nhiều. Như vậy thì chức nâng này 
củng chưa đủ đê biệt lập các cá thế mà còn 
phài sứ dụng cấc vếu tô khác nửa ví dụ 
như sự cụ thê hóa trong diễn ngôn náng 
các cá t hỗ này.

Chức năng thứ hai cúa tên riêng là 
chức năng xã hội nlừim phân biệt cá thể 
trong rộng dồng HÂng họ tên của mình, cá 
thế cliíỢc phAn loại theo gia tộc, theo vị tri 
xã hội. Theo Zonabend (dẳn theo 
Bromberger 1982), các phương thức sáp 
xêp của chức nAng này khác nhau trong 
các xã hội khác nhnu vi mỏi xá hội sáp xếp 
các cá thẻ theo một trật tự rùa riêng minh
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Trong xã hội Pháp, tên riêng đảm 
nhận cả hai chức nâng kẻ trên. Tên người 
Pháp gồm: họ và tên. Người Pháp không 
dùng tên đệm đế chì giới tính. Phương thức 
đẻ phân biệt cá thế là phân loại theo gia 
tộc. Tất câ các cá nhàn trong cùng một họ 
thì mang họ đó, đây là một phương thức 
mang tinh phô cập. Cá nhân dược xem xét 
dưới khía cạnh gia tộc, của những ngưòi 
cùng tô tiên, mang cùng một dòng máu. Do 
sỏ họ của Pháp ít bị trùng lặp nên dảm 
nhận được chức n à n g  phân biệt  cá thê . 
Tên của người Pháp cùng không cần có tên 
đệm chi giới tính vì tên của người Pháp 
được lựa chọn chu yếu trong các tên 
Thánh: tên nữ như Anne, Charlotte,
Brigite, 'hiliette, tên  nam như Thierry, 
Jean, Xavier, ... hãn hữu cũng có hiện 
tượng trùng âm như: Michel và Michèle; 
Daniel. Danielle, ...

Trong xã hội Việt Nam, có khá nhiều 
các phương thức đế phân biệt cá thể trong 
cộng đồng ví dụ như dựa theo gia tộc, theo 
giới tính, theo thứ tự sinh ra trong gia đình 
cụ thể là các tên chính bằng sô thứ tự, họ 
và các tên đệm theo đảng cấp xã hội. Tuy 
nhiên một số phiíơng thức ít hoặc không 
còn dược sử dụng trong xả hội hiộn đại nữa 
như cách dặt tên cho con theo sô thử tự, 
hay tên họ theo dòng dõi vua chúa.

Hiện nay, hai phương thửc chinh đỏ 
phân biệt cá thè là phản loại theo gia tộc 
và theo giới tính. Củng như trong xà hội 
Pháp, tất cả các cá nhân trong cùng một họ 
thì mang họ đó. Theo Lê Trung Hoa 
(1992). số lượng họ của người Việt rất khó 
xác định, vi nước ta có rất nhiều dân tộc. 
Theo điều tra của Pierre Gourou (Nguyền

' Tuy nhiên trong tiếng Phap cúng có mỏt sỏ ho phổ 
biến như Duponi. nhưng tấn sỏ tháp. Khổng cao như ho 
Nguyẻn, Trán. Pham. ở Vièt Nam

Vàn Iỉuvên 1944 in lại năm 1994), Iriíớc 
năm 1945 thì đồng bàng Bác bộ cỏ 200 
họ. Chì trong tính Bắc Ninh VỚI 76.700 hộ 
gia dinh thì sô gia đình ho Nguyễn chiêm 
tới 54%. 65.200 gia đình mang họ Nguyễn. 
Trần, Lẻ, Phạm. Vù, Ngô, Đỗ, Hoàng, Đào, 
Đặng, Dương, Đinh chiêm 85% tôii£ sô các 
gia dinh sổng tại tinh này. Trong một sô 
làng, họ Nguyền là họ duy nhất.

Các kẽt quà này cũng trùng lặp với 
kết quá nghiên cửu của Nguyền Tài Cân 
(1975). Theo kết quá nghiên cửu nàv thì họ 
Nguyên cũng là họ chiêm tì lộ cao nhất tại 
Việt Nam, sau đó khá xa là các họ Trần, 
Lê, Phan, Phạm.

Đê nghiên cửu vấn dê này trong xà hội 
Việt Nam đương đại, chung tôi đá khảo sát 
họ của 1769 sinh viên sinh vào Iìhửng nảm 
1980-1984 của một số trường đại học tại 
Hà Nội và củng có nhừng kết quả tưởng tự. 
Trên 1769 sinh viên cỏ 85 họ khác nhau, 
trong đó họ Nguyễn chiếm 35,0.4% (620 
sinh viên), họ Trần 9,38% (166 sv), họ 
Phạm 7,68% (136 sv), Lê 7,18% (127 sv), 
sau đó là họ Vù, họ Đỗ, họ Bùi, họ Đặng, 
họ Đào, họ Ngỏ, họ Phạm, họ Dương, họ 
Trị 11 h. họ HàLỉ. Mặc dù sô liệu kháo sát 
chưa dược nhiều và chủ yếu ỏ miền Bắc 
Việt Nam, nhưng kết quâ này cũng cho 
thấy, họ người Việt không có nhiều biến 
dộng. Nhìn chung họ Nguyễn vẫn chiêm da 
sô và các họ khác củng theo gần dúng nhu 
trật tự mà hơn 50 năm vô trước nhà xà hội 
học Pháp đả khào sát được.

Tu v nhiên đáy cũng là một vấn dể cúa 
họ người Việt. Như chúng tỏi dà nói ỏ tròn, 
chức năng nhận dạng là một trong những 
chức năng chính của tên riêng thi khi mà 
cả làng họ Nguyễn thì thật khó phân biệt

___________________________Nguyền Vàn Dung
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rác  ca  lhf» VỠ1 n h a u  Diếu n á y  lại r à n g  t r ă m 
trọng hrin khi trong những xà hội khác 
Iihau. v;ii tro của tôn và họ khác nhnu. 
Trong IIÔI1K Pháp, trong hành chính người 
ĩả,\ chu yêu chi cắn dùng ho là dủ f)iểu nàv 
đá l.im cỉ;iII dẩu khii nhiểu l)à thư ky và 
giáo viẽn các trường hoậc trung tám co 
nhiều người Việt học Vã ngay rà hợc sinh 
Việt Nam, khi đi xem kết qiúi học tạp được 
niêm yết tại trường cũng không biết là ai 
(tồ ai trượt nêu trong lớp cỏ 5 học sinh họ 
Nguyền mà 3 đỗ và 2 trượt.

Phương thức thu hai dùng dè sáp xếp
các- cả thê là dựa thf»o giới tinh.

Giói tinh được thể hiện (‘hu yêu ỏ tên 
đệm Theo truyền thông, cỏ hai hình vị 
dược dùng đỏ thê hiện giới tính trong tôn 
riêng cúa người Việt, dó là Văn và Thị. 
Theo Huard và Durand (1954), để đặt lén 
cho con trai, người Việt thường dùng Văn, 
từ Hán - Việt biêu hiện mong muôn của 
cha mẹ có con trai sẻ đồ các kỳ thi văn 
rhương rủa Triều đình tỏ chức Để đặt tôn 
cho con gái, lígiíời ta thường dùng Thị, tư 
Hán - Việt biệu hiện mong muốn của cha 
mẹ rằng con gái minh sè sinh được nhiêu 
con cháu nôi dõi. Theo kết quá nghiên cứu 
cùa Nguyễn Tất Tháng (dẫn theo Lê Trung 
Hoa) thi trước nám 19-15. khiìo sát 440 phụ 
nừ thì 100% có tên đệm là 77?/.

Tuy nhiên hai tên đệm chi giới tính 
này cùng có lúc trùng lặp vi một vài tên 
(lơn hoặc kép củng dà mang trong minh 
yếu tố này. Huard và Durand (1954) đâ 
nêu ra xu hướng dùng các tôn mang nữ 
tinh mà các gia đình dặt cho con gái của 
mình như các loài hoa: Cúc, uổng, các loài 
rhim quý hiếm như Loan, các vật quý như 
Trai và tên con trai thì lấy nhừng từ chi 
các phàm chất mà nam nhi cần có như

Dùng, Khu m. Dửr hoẠr các Mĩ chi mu;i 
như T h u , Xu,'ìn.

Theo nghiên cừu rua ỉéẽ Trung Hoa 
thi (‘hiếu hưỏng dung tôn đệm rlê rhi gHM 
tinh cùng không cỏn (l.im nẻ! trong xã hội 
Việt Nam hiện đại. Trong thơi gian õnu 
nghiên cửu (những năm 90) cỏ xu htrông it 
dùng tên đệm ỏ rá hai giỏi tinh. Cô nhiều 
lv do trong đó thường dược nhric đèn lã 
trong tiêng Việt hiện đại. Thị thường CỈIÍỌI* 
dùng đê chi phụ nữ vói nghía xấu. ví dụ 
như ò toà án, Thị được dũng dê chí 1)Ị cáo 
nữ. Theo nghiên cửu cùa tác giá. Vàn cũng 
không còn dược: dùng nhiều như trước. 
Trên 351 học sinh trường Lê Hổng Phong 
nảm học 1990-1991 thi chi cỏ 9 nam học 
sinh có tên độm là Vãn. chiếm 2.5V

Hiện nay, nghiên cửu của chủng tôi 
trên 1769 sinh viên thì cho kết quá như 
sau : cỏ 924 sinh viên nam, trong số đó 81 
om có tên đệm là Vãn, chiếm 8,76%.

Cỏ 845 sinh viên nữ. sô nữ cỏ tên đệm 
là Thị là 570 rhièm 6 7 ,15°'b.

Điểu này cho thấy ti lộ nừ sinh có tôn 
đệm là Thị là rất cao. phân ánh  những  XII 
hướng mỡi trong cách dột tên của cha mẹ. 
Tuy nhiên, khi nghiên cứu cụ tho tôn của 
từng sinh viên, chúng tôi nhận thấy trong 
sô sinh viên nam cỏ tôn đệm là VAn thì tên 
của các em nàv chi có 1)11 yếu tố (Mọ - Vãn
- Tôn đơn) trong khi đỏ. trong sô 570 sinh 
viên nữ có tên đệm 1.1 Thị thi chi có 11H 
sinh viên có tên đơn (Họ - Thi - Tên dơn) 
còn lại 422 có tên kóp tức là gồm bòn yếu 
tô (421/422 tên) hoặc nám yếu íổ u (Họ - 
Thị - Tên ghép) gồm hai hoặc nhiều hơn 
hai yêu tố.

Như vậv việc giữ yêu tỏ chi nừ tính di 
rùng với tên kép vì nhu cầu thẩm mỹ (xem

3) Xem phu luc bàng 2 3
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Lô Trung Hoa tr. 18) có xu hướng tăng 
trong xã hội Việt Nam hiện dại trong khi 
đó thi việc sử dụng tên đệm của nam có xu 
hương giam Ngay cà sự phân biệt giới tinh 
trong tên của nam và nữ cũng không còn 
dậm nét như nhận xét của hai ông Durand 
và Huard (sách đà dan). Các tên chi mùa 
mà theo các ông là tốn của nam thì hiện 
nay có rất nhiều nữ tên là X uân hoặc Thu  
Sỏ lượng sinh viên nử tên là X uân / Thu  
và sô nam củng cỏ tên này trong nghiên 
cửu của chúng tôi rất hiếrọ và tuy nhiên có 
cá trong hai giói: X uân có 2 n am  và 3 nữ, 
Thu: 1 nam và 3 nữ. Ngoài ra trong sô 81 
tên đơn của nam và 1 18 tên đơn của nữ4’ có 
một sô tên nam và nừ trùng nhau: Hái. 
Hà, Hòa, T h an h , B ình, T rang, H oàng,  
Xuân, T hu ...

Tuy nhiên việc bò tên đệm nhiều klìi 
làm cho chúng ta khó phân biệt nam và 
nử, ví dụ như Trần K hánh N gọc  (female) 
hoặc Ngỏ Thanh Xuân (male) và nhất là 
hiện nay khi sư dụng máy tính nhiều khi 
tên không có dấu làm cho ti lệ nhầm lẫn 
càng tăng. Lấy ví dụ tên cứa tác giâ bài 
viết này. nêu không cỏ dấu thì luôn luôn 
ilược tưởng là nam giới, Nguyễn Viìn Dùng, 
một tên riông ràt thông dụng ở nước tn.

Có nhiêu chuyện vui vế sự nhầm lẫn 
giới tính. Trong một lớp học, cô giáo sau 
khi kiêm tra miệng hai em học sinh nam 
quvẽt dinh gọi một em Iiừ lèn bàng: Nào 
bảy giò gọi một cô lên xem có khá hơn hai 
cậu này không. Cô tim trong danh sách và 
gọi: N guyển Thanh Hà. Lại một cậu học 
sinh nam nữa.

Đẽ lựa chọn tên cho con em minh, 
người Việt cỏ thê dùng tất cà vỏn từ vựng 
phong phu cúa tiêng Việt. Tên chinh co ihê

41 Xem phu luc bàng 4, 5

rất nỏm na, mộc mạc, có thể rất hoa mỹ, 
dùng từ có gốc Hán - Việt c ỏ  nhiều gia 
đình lấy ngay nãm sinh đè dẠt tên cho con, 
ví dụ như Hợi, Mùi, T h â n ,  c ỏ  gia đình, 
lấy tôn các loài hoa quả dê đặt tên cho con 
gái mình như S im , Xoài, Mơ (mơ củng có 
nghi là mơ mộng). Có trường hợp dặc hiệt 
như Đ ào  Thị Lê Na thì ỏ dây, ta thấy có 
bốn loại quá khác nhau. Tuy nhiên yếu tô 
thử nhất của tên riêng này là họ (trùng lập 
với một loại quà), và yếu tố chi giới tính, 
vào trường hợp này củng là từ đổng ám 
khác nghĩa vói một loài quá. Hiện tượng lấv 
các từ xấu xí mộc mạc đặt cho con được lý 
.giâi trong dân gian làm để cho ma không dể 
ý và bát mất di con cùa minh Hiện tượng 
này chu yến thòng dụng ớ nông thôn.

Nhiều gia đình lấy các từ có gòc lỉán - 
Việt có ý nghía hay đê dặt lên cho con minh, 
thí dụ như T rung T hành, Ánh Dương,

Theo Lê Trung Hoa, nhiều khi cha mẹ 
lấy (lịa danh nơi quen biết nhau dê dặt tên 
chơ con mình: có em có tên là Phan Thiết  
vi cha mẹ om đă quen nhau tại đó.

Tóm lại, tôn của người Việt Nam có 
mang ngử nghĩa hay không? Trôn thực tế 
rất nhiều tôn kép có nghĩa, song sự hiếu 
biết vê Hán - Viột còn hạn chế nên nhièu 
người không hiếu hêt ý nghía ngay cà của 
tên mình. Còn tên họ cùa ngưòi Pháp thi 
khôn^ ph.il Ỉ1 Ĩ cùng lý giải dược họ của 
mình Nhiốu người giải thích tôn của một 
sò dong họ theo nghê nghiệp hoặc dựa theo 
cơ sờ địn lý. Ví cỉụ như họ B oulanger , chác 
là cụ tô ngày xưa bán hanh mv; họ 
R u issea u  xưa kia chác ỏ gần một con suối. 
Còn tôn riêng thì vì người Pháp lấy tên 
thánh de dặt .cho con mình nõn bân thân 
nỏ dà mang y nghĩa. Tuy nhiên ngày nay. 
theo Ix'vi-Strauss (dẫn trong Siblot 1987)
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cmiiĩ ihíiy rát ]t nựưởi !)iỏt nghía cùa họ 
minh hoíic cúa người khric Ai trong chúng 
tíi nphĩ cỉến một con chim Yến hny một 
bôn é; hoa hồng khi dửng trước một người 
\ỉ' n 1.1 Yên híiy Hổng? Ngay rii thói quon sứ 
ilụng trn cúíi người Việt Nam, chu yếu 
dùng một yếu tố, yèu tô cuôi cùng thi nếu 
cha mẹ dặt cho ta một tên chinh kép thì 
lúc dỏ V nghĩa cua no củng mát di. ví dụ* 
như B inh  Minh trở thành M inh. Hoặc cỏ 
sinh viên tôn n h ư  nói ờ t r ê n  là P h a n  
Thiết, các bạn anh chi gọi anh là Thiết,  
liit* dó nghĩa sỏ khác đi.

Trung thời kỳ mỏ cửa. một sô người từ 
nòng thôn lẻn thành phô do có tên gọi bằng 
chữ Nòm muốn dôi sang thành từ Hán - 
Việt VI sọ bị cười chê. Trong truyện ngán 
c ù lì Triệu Bòn”, cô Kèo lẽn thành phô trỏ 
t h à n h  cô Kiều Tuyết, cô N ộm  thành cò 
M ộng Thu. Trong phim Gái nháy6', các có 
Mít, Xoài cùng không muốn giừ tên gốc 
của mình nữa. ('hắc (rong chúng ta nhiêu 
người biẻt chuyện vui của anh bộ đội đôi 
tôn từ Ách sang C hiến  T hắng. Vợ gũi thư 
lỏn đơn vị sợ thất lạc phải ghi kèm cả tên 
cù nôn trên phong bi có ghi

Kinh gửi anh Nguyền Chiên Tháng
tức a n h  Ách

( ‘ủng là vừa dế cưòi và cung hơi có 
chút phê phán anh Ách không muốn giữ 
nguồn gốc của minh.

Hiện tượng này rủng có trong tiếng 
Pháp được một số sách giáo khoa để cập. 
('ủng có nhửng người cỏ tên “xấu” muôn 
đôi lên song muôn dược công nhận phái 
dược phép của pháp luật.

Tnêu Bỏn 1999. Lỏ mỗ chuyên lãng
4 Phim co  sỏ doanh thu lởn nhát cùa đién ành Viẻl Nam
nâm 2003

Vố vấn dể 1 1 . 1 V, nhn ngón ngừ Phỉip 
•J Molino í 1982) cho r;;mg:

‘T h á i  độ m a n g  t ính  khoa học tn íỏ r  
VíYn dê này chác chrín sẽ In các tôn riêng rõ 
vè như là một yêu lô vỏ nghìn song dồng 
thòi chúng rủng cho 1 . 1  nhửng suy luận vú 
hạn về ngữ nghĩa mang nặng tinh câm hơn 
các danh từ chung."

Đê có thể tìm hiểu rõ hơn vãn để này, 
tiến hành điểu tra xom cha mọ ctA đặt tên 
cho con họ như thỏ nào là một việc cần thiết.

Trong một nghiên cửu khác của chúng 
tôi vê tôn riềng trong một sô truvện ngăn 
Việt Nam dương đại thì nhìn chung các 
nhà vân hầu như hao giò cùng cho tên 
nhân vặt chính của mình một y nghiả nào 
dó. Thí dụ như anh K hông trong truyện 
‘Tướng vể hưu" cùa Nguyễn Huy Thiệp, dó 
chinh là K hôn g  Tử ngày nay.

Ngay cả trong sự thay dối tên nhiều 
khi cùng khập khiễng, nếu như cô N gu yễn  
Thị Bảy lên thành phò thêm vào tên minh 
một yếu tỏ Hán - Việt và trở thành cỏ 
T h an h  Báy thì sự kết hợp giửa một yếu tố 
Nôm và một yêu tỏ Hán - Việt làm cho tôn 
cô chăng còn V nghìn gi nữa.

N h ữ n g  h ìn h  vị tạo  th à n h  tên  r iên g  
người Pháp và Việt dương dại

Tôn riêng của người Pháp bao gồm tối 
thiểu 2 hình vị (dây là dạng phò biên) và 
tối đa là 1 hình vị (hiếm).

]) llọ cúa người Pháp có thỏ đdn hoặc 
kép: Sib lot; Levi -  S tr a u ss  .. Sô họ kép 
ngày càng nhiều ỏ phụ nừ do hai lv cio sau: 
một sô phụ nữ khi lấy chồng cỏ quvển hoặc 
lấy Ỉ1Ọ của chồng hoặc giừ họ cứa minh 
cùng họ nhà chồng, ví dụ cô D u p on t khi

Xem Nguyẻn Vản Dung. HỎI nghi khoa hoc Đai hoc
Ngoai ngứ ĐHQG Hà NỎI 2000
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lấy anh D urant có thè trỏ thành bà 
Durand hoặc bà Durant - Dupont. Một
lv do khác nửa là nhiều người sau khi đả 
mang họ chổng sau đó li dị (hiện tượng li dị 
rất phô biến tại Pháp, ti lệ trung bình là 
30% còn ỏ Paris là 50%), lại lấy lại họ mình 
ví dụ như bà M oirand sau khi li dị trở 
thành bà M oirand -  D u p u is

2) Tôn người Pháp có thể đdn (một hình 
vị) hoảc kép (hai hình vị): VD: Louis , 
Marie-Claire , Jean-Baptiste  nhưng dạng 
dơn là phố biến hơnK).

Một 30 nhà ngôn ngữ học Việt Nam 
như Nguyền Kim Thản (1963 in lại 1997), 
Trán Ngọc Thêm (1997), Nguyễn Tài cẩn,  
Lê Trung Hoa dà nghiên cửu vấn đề này. 
Nhìn chung tên riêng bao gồm ba hình vị : 
họ, tên đệm và tên trong đó hai hình vị bát 
buộc là họ và tên.

1. Họ có thê đơn hoặc kép

Trong da sô" các họ thì dạng đơn là phổ 
biến ví dự như họ N g u y ên , Trần, Lê, ...

Dạng kép bao gồm hai hình vị và đám 
nhiệm hai chức năng.

Chức năng phân biệt trong đại gia tộc. 
Để phân biệt các chi, bên cạnh họ của đại 
gia tộc. còn có họ của chi ví dụ như chi 
N gu yền  ỉ)ửo hoặc chi Vù D inh trong đại 
gia đình họ N g u y ền  hoặc họ Vù trong 
làng.

Chửc nâng thứ hai là vai trò của họ 
mẹ dôi với con cái. Nhiều gia đình, lấy họ 
của mẹ làm yếu tố thử hai dặt cho tên 
riêng của con mình, ví dụ:

3 hình vị: Trịnh Vũ Nghĩa. Là Trần  
Giao, Hoàng Lê Hà, ...

•4 hình vị : Đỗ N g u y ễn  Quỳnh Anh. 
Lê Lương Thu Hương, Thái Vù Ngọc Anh,

11 Xem bàng 7 8

Nguyền Lê Thu Hà. Lô D oàn Thanh hâm. 
Khuất H oàn g  Bảo Trúc, Phan Hà liãi An, 
Dương D ặ n g  Kim Phượng, Trương Trần  
Dung Hạnh, Chu H oàng Hái Q u ỳn h , ...

5 hình vị: Dồ Bá Thị Hương Giang, ...

2. Tên đệm nhảm phán biệt giới tinh, 
gồm một yếu tô: nam là Ván, nữ la Thi

3. Tên 9) cùng giống như họ, cỏ thê đơn 
hoặc kép

Tèn đơn bao gổm một yếu tô: Nghĩa, 
Cường, ...

Tên kép bao gồm hai yếu tố trỏ lên.

Đe khái quát hóa cấu tạo của tên 
riêng trong tiếng Việt dương đại, chứng tôi 
trình bày theo sơ đồ sau (chúng tôi sử dụng 
ỏ dây quy tác mô tả của ngừ pháp sản sinh 
-grammaire générative)

1. Tên riêng —> Họ + (Tên đệm + Tên)

2. Họ —> Họ 1 + (Họ 2)

Hạ 1: Họ của người cha hoặc của gia tộc

Họ 2: Họ của gia đình hoặc họ cúa mẹ

3. Tên đệm —> (Vản “ hoậc Thị “)

4. Tên —» Tên 1 + (Tên 2)

Sơ đồ này cho phép chúng ta có những 
khả năng tạo tén như sau (các ví dụ (lược 
lấy trong corpus của chúng tôi):

1. Họ dơn - Tên dệm - Tên dơn; ví 
dụ nam: Nguyễn Vàn Hiệp, nừ: Trinh 
Thì Nguyệt;

2. Họ đơn - Tên đệm - Tên đơn hoặc 
kép; ví dụ nam: không có trường hợp nào 
có ‘1 hình vị cỏ tên đệm Văn, nữ: Trương 
Thi Hiền Phương'

_____________________________ Nguyủn Vân Dung

9)
Lẻ Trung Hoa goi là tẻn chính Chung tỏi cùng tán 
thành cãch goi nãy của ỏng tuy nhiẻn để thuàn lơi cho 
viéc so sảnh V Ớ I tiếng Pháp chung tỏi goi lã tẻn 
(prenom)
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•1 Họ kép - Tên đệm - Tên dơn : 
không ro tní<fng hợp nào;

1 I lọ kép - Tên đệm - Tên kép nam 
không cn trường hợp nào, nử có một trường 
hợp: ỉ)n Ha Thi Hương Giang

5. I ỉ ọ dơn - Tên: chi có nam mới có, ví 
li ụ Tran Hiếu

() ỉ lụ dơn - Tên kép: cỏ rất nhiều cà 
nam vã nữ ví d: nam: Phan Anh Đức, nử: 
Đổ Thủv Hảng

7 llọ kép - Tên kép tất cả các ví dụ 
dủ (lược nêu (i phần trên, ví dụ như: nam: 
Lé Vũ Trung Thành, nữ: Dỗ N guyên  
Quỳnh Anh. Tuy nhiên sô lượng tên nữ 
nhiều híln tôn nam.

Thử tư vị trí tên riêng 

Tên người Việt tuân theo một vị tri 
không đôi

I lọ - (Tên dệm) - Tốn 

VI): Nguyễn Tiến Dũng, Hà Thị 
Thanh Thủy

Tên ngưòi Pháp có thô thay đôi theo 
th ử  tự

I lọ - Tên hoặc Tên - Họ.
VI) bà G eneviève ZAR ATE  hoặc 

ZARATE G en eviẻve

Chinh thử ỉ ự này làm cho rất nhiêu 
giấy tờ của học sinh Việt Nam tại Pháp có 
bÀng cấp VÓI họ tên bị đảo.

Vị dụ: ông Tiến Dùng Nguyễn; bà Thị 
Thanh Thúy Ha

Chính sự sắp xếp theo tlìữ tự này cúa 
người Pháp làm họ lũng túng (lửng trước 
tên họ cùa người Việt Nam. Trên mạng, 
chúng tôi thây một danh sách của một sô 
cán bộ khoa học Viột Nam gổm 9 người, 
trên (hực: tô chì là 8 người10* vi ông Vương 
Thanh dược COI là hai ông.

1 Chung tỏi khỏng dùng tén thả! của các cản bỏ này 
má chì lây nhừng VI du tương tưgiổng tẻn của ho

Vương THANH  

Thanh VUONtí  111

Củng tương tự, người Việt cùng nhầm 
tên họ của người Pháp, ngay trong ấn 
phẩm cúa một C(J sớ giáng dạy tiếng Pháp  
cũng dàng sai tén chuyên gia. Ong này tên 
là Georges, họ là Zash thi đãng lã 
GEORGES Zask, hoặc tên người ta là Paul 
thi lại tướng là họ và trong danh sách là 
ỏng PAUL.

Những vân để tưởng là đơn giản này 
nên điíỢc nhấn mạnh đê tránh những sai
sót sau này cho người học.

Cách sử  dụng tên  riêng

Theo Nguyễn Tài Cân và Lẻ Trung 
Hoa (theo sách cỉã dẫn), việc sư dụng tên 
họ tùy thuộc vào hoàn cảnh giao tiếp. 
Thiíòng thi người Việt ít sử dụng tất câ các 
yếu tô của tên riêng mà chủ yếu sử dụng 
tên, yếu tô cuối cùng của tên riêng, ví dụ 
Cường, Thủy.

Việc sứ dụng yếu tò này áp dụng được 
trong mọi hoàn cảnh giao tiếp, tuy nhiên, 
nếu  các đối tượng giao tiếp  cỏ sự  khác  biệt 
về tuòi tác, địa vị xả hội thì bÁt buộc phái 
dùng một từ hô gọi (term<» cradros.se) trước 
đó. Ví dụ anh Cưiìng, chị Thủy hoặc ông 
Cường, bà Thủy.

Việc sứ dụng họ củng có trong tiếng 
Việt nhưng rất hiếm, chu yếu chi dể gọi 
lãnh tụ như cụ Phan (Phan Chu Trinh), 
bác Hồ, bác Tôn , cũng như việc sử dụng cá 
tên họ cùng vậy chú yếu dô gọi những 
người nôi tiếng: Đại t-itóng Võ Nguyên 
Giáp, giáo sư Tôn Thất Tùng, ...

11 Trong tiẻng Pháp, ho thường đươc viết bàng chữ hoa

va tẻn báng chử thưởng
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Trong tiếng Pháp thân mật. người ta 
dùng tên (prénom) và không dùng kèm 
theo từ hô gọi.

VI): A: Sophie , quest-ce que tu fais? 

ngay cả khi Sophie  có thế lỏn tuối hơn A, 
cỏ thổ là chị, là mẹ, thậm chí là bà của A.

Khi dà có phân biệt: lả người không 
quen, mới quen, là cấp trên thì dùng cả tên 
họ hoặc chì dùng họ không và có kèm theo 
từ hô gọi.

VD: Monsieur Pierre DƯPONT  hoặc 
Monsieur DƯPONT  và không bao giò dùng 
Monsieur Picrrc.

Trong giao tiếp với người Pháp, nhiều 
người Việt Nam bị ảnh hưỏng của tiếng 
Việt và dùng từ hô gọi đi kèm với tên : 
Monsieur Dciniel. Các sử dụng này cũng có 
trong tiếng Pháp nhưng trong những hoàn 
cảnh đặc biệt và rất thân mật.

Perret (1970) đă kể ra các trường 
hợp sau:

- Đầy tớ gọi con của ch ũ là Cậu hoặc Cô. 
VO: Monsieur Georges, Mademoiselle Anne.

- Các bà bán hàng hoặc chú hiệu cà 
phê gọi khách quen bằng tên và dùng thêm 
từ hô gọi. VD: Monsieur Bernard . qu’est-ce 
que vous prenez aujourđ’hui?

- Cấp trôn củng dùng được cách này. 
Ỏng giám dốc có thề gọi thư ký : Madame 
Charlotte nhưng bà thư ký lại không có 
quyển gọi ông giám đốc bằng tên.

Trong giảng dạy tiếng Pháp, rất nhiều 
sách đà phân hiệt ngay hiện tượng này 
trong những bài đầu. Tuy nhiên vào hoàn 
cánh giao tiếp cụ thê thi nhiều sinh viên 
vẫn chưa sử dụng đủng. Chúng tôi nhớ 
trong một buôi tiền chuyên gia Pháp về 
nước, ỏng này đà lưu ý sinh viên về cách sử 
ilụng tên riêng trong hai thứ tiếng vì theo

ông đây không phải là một lỗi về tiếng 
nhưng trong giao tiếp, nó làm cho đối 
tượng giao tiếp rất khỏ chịu. Đê cám ơn sự 
giúp đờ nhiệt tình của ông chuyên gia, dại 
diện sinh viên Việt N am  lên phát biểu V 

kiến và anh bát đầu bài nói của minh 
băng: Cher Monsieur Bernard l2>

Cá hội trường không nhịn được cười.

Một yếu tô nữa khác biệt trong cách 
sử dụng tên họ trong cộng dồng người 
Pháp và người Việt là khi cô gái Pháp lấy 
chồng thi lấy họ nhà chồng (như đà dẫn ỏ 
trên) còn ỏ Việt N am  cô gái Việt vẫn giữ 
nguyên họ nhà mình. Điểu này cùng có 
ảnh hướng đến sinh viên Việt N am  ỏ Pháp. 
Một sinh viên đă có gia đinh. 2 năm học thì 
n h ậ n  dược b àn g  m ang  tên  chồng m ình, lại 
phải đến trường đê đôi bàng.

Trong xã hội Việt Nam, cùng có một 
hiện tượng tương tự. Nếu người Pháp khi 
lặp gia đình, giữ nguyên tên, thay họ thì ờ 
Việt Nam, họ tên không thay đôi vê mặt 
hành chính song trong giao tiếp thường 
ngày, người vợ có thế dược gọi hằng tên của 
chồng. Chủng tôi thấy hiện tượng này chủ 
yếu ỏ các cụ cao tuổi và ở nông thôn, ví dụ 
bà Mai lấy ông Tuân thi đước gọi là bà 
Tuấn. Phái chăng dâu là một ảnh hưởng 
của Pháp? Điểu này cần phải được ngh iên  
cửu t rước khi đi đến kết luận chính xác.

Trên đây là một số nghiên cửu bước 
đầu của chúng tôi vê tên người Việt nhăm 
so sánh với tên người Pháp. Bẻn cạnh 
những nét tương đồng thì nhửng sự khác 
biệt giừa hai hộ thông này là khỏng the 
tránh khỏi. Là giáo viên ngoại ngữ, bàn 
thân chủng ta nên nám vửng cả hai ngoại 
ngữ nhàm giúp sinh viên một cách hiệu 
quả nhất trong quá trinh học tiếng. Chúng

ỉ2) Bemard la tẻn của òng chuyên gia chư khỏng phải lả ho
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toi sẽ <ỈI sâu nghiên cửu đế có thể đưa ra đại nham  g ió i th irh  một cách xác dáng hrin

nhửng nhấn định sâu sắc hơn nữa vế vấn các: hiện tượng trong tiếng Việt và trong
ciế IŨ1 V thông qua thảm dò y kiến cha mẹ tiêng Pháp,
và những nghiên cửu mang tinh chất lịch

PHỤ LỤC

R à n g  1. 10 họ tiêu biếu của 1769 sinh viên một sỏ trường Đại học tại Ha Nội 
(sinh trong những nám 1980- 1984)

TT Họ Tẩn sô Ti lệ phần trăm
1 Nguyễn 620 35,04%
2 Trần 166 9.38%

3. Phạm 136 ■ / ,68%

4. Lê 127 7,18%

5. Vù 84 4,75%
6. Đổ 71 4,01%
i . Bùi 70 3,95%

8. Đặng 51 2,88%
9. Đào 33 1,86%
10. Ngô 33 1,86%

B ả n g  2. Tên riêng cua nam  sinh viên (924/1769)

Sò'ỉ ương hinh vị Tần sô lượng Ti lệ phẩn trăm
2 (họ - tên) 18 1,94%
3 (họ - tên đệm - tên đon) 81 8,76%
3 (họ - tên kép) 806 87,22%
1 (họ - tên đệm - tên kép) 0 0%
4 (họ - tên kép) 19 2,05%

B ả n g  3. Tên riêng của nữ sinh viên (845/1769)
_ _  ~  _ - -

Sô hĩnh vị Tần sô 77 lệ phẩn trảm

2 (họ - tên) 0 0%

3 (họ - tên đệm - tên dơn) 148 17,51%

3 (họ - tên kép) 252 29,82%

4 (họ - tên đệm - tên kép) 421 49,82%

4 (họ - tên kép) 22 2,60%

5 (họ - tên đệm - tên kép) 1 0,11%

5 (ho - tên kép) 1 0,11%
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B à n g  • /  Tên cua sinh viên nam thường đươc d ù n g  nhải trong sô 81 tên dơn

TT Tên đơn Tần sô 77 lê phấn trám

1. Cường 6 7.40%
2. Hải 4 4,93%
3. Thành 4 4,93%
4. Công 3 3,70%
5. Phúc 3 3,70%
6. Q uán 3 3,70%
ní . Đức 3 3,70%
8. Minh 3 3,70%
9. Huỳnh 3 3,70%

10. Tuấn 3 3,70%

3àng 5 Tên của sinh viên nSỉ thưởng được sừ dụng nhát trong sô 77 tên
TT Tên dơn Tấn sỏ 77 lẻ ph á n  t rám

1. Thúy 6 7.79%
2. Nga 6 7.79%

3. Vân 5 6,49%
4. Hương 5 6,49%
5. Thủy 5 6,49%
6. Huệ 5 6,49%
7. Hạnh 5 6,49%
8. Nhung 5 6,49%
9. Hiển 4 5.19%
10. Hằng 4 5.19%
11. Huyền 4 5.19%

B ản g  6. Tên nam được đảt nhiêu nhất trong nám 2001 tại Pháp 
(nguồn lấy trèn mang theo đia chỉ h t tp .7  / m eilleursprenoni.com )

1 Mathis 11 Corentin
2 En 2 0 12 Tom
3 Dylan 13 Hugo
4 Nathan 14 Jules

5 Théo 15 Léo
6 Killian 16 Loui
7 Lilian 17 Dorian
8 Lucas 18 Bryan
9 Yanis 19 Axel

10 Tanguy 20 An ton in
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B ả n g  7 Tên nữ được đặt nhiều nhát trong năm 2001 tại Pháp 
(nguồn lấy trớn mạng theo địa chỉ http:Ị iìĩic tllcursprcnum.coni ì

1 Carla 11 Inès

2 Em ma 12 Léa

3 Océane 13 Zoé

4
Klisa 14 Valentine

1
5 Ro ma ne 15 Eva

6 Clara 16 La 11 ri ne

7 Axelle 17 Jeanne

8 Lena 18 Louise

9 Coline 19 Chloé

10 Jade 20 And re a
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PROPER NAMES AS IMPORTANT ELEMENT 
IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING

Dr. N g u y en  Van D u n g

Department of French Language and Culture 

College o f Foreign Languages  - VNU

Proper names, vvhen not considered as a linguistic-cultural element, may have negative 
effect on communication vvith native-speakers. With an attempt to help learners have good 
understanding of Vietnamese and French proper names, this study introduces a contrastive 
analysis of the two proper name systems. Where the proper names in the tvvo langiiages 
períorm similar íunctions, attention should be given to the differences in their position and 
use. A good understanding of the proper name system in the mother tongue enables us to
11 se the proper name system of the target language more appropriately.

Tưp ( In Khoa hm DHQCÌHN. N ịịoui "ỉiừ. 7 XJX. Số.i.  2(H)3


